
  TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ                               KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2019 – 2020 

          TỔ LỊCH SỬ - DGCD                                                       Môn: Lịch sử 10 (CT Chuẩn)

                                                                                     Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Tổng câu trắc nghiệm: 16 (mỗi câu 0,25 điểm).
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II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
	Câu (điểm)
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 
(2 điểm)
	So sánh văn hóa vương quốc Cam-puchia và vương quốc Lào:

Nội dung so sánh

Vương quốc Cam-pu-chia

Vương quốc Lào

Chữ viết

Sáng tạo ra chữ viết riêng của mình (chữ Khơ-me cổ) trên cơ sở chữ Phạn. (0,25 đ)
Sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ viết của Cam-pu-chia và Mi-an-ma. (0,25 đ)
Văn học – nghệ thuật dân gian

Văn học dân gian và văn học viết phát triển với nhiều thể loại phong phú. (0,25 đ)
 Ca nhạc và múa hát dân gian rất phổ biến. (0,25 đ)
Tôn giáo

Tiếp thu Hin-đu giáo và Phật giáo. (0,25 đ)
 Tiếp thu Phật giáo. (0,25 đ)
Công trình kiến trúc tiêu biểu

Quần thể kiến trúc Ăng-co Vát và Ăng-co Thom. (0,25 đ)
Thạt Luổng (công trình kiến trúc Phật giáo). (0,25 đ)
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	Câu 2 

(4 điểm)
	a) Nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí:
- Sự phát triển của lực lượng sản xuất (hoặc sự phát triển của kinh tế) làm cho nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường tăng cao.

- Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải (hoặc qua phương Đông) bị người A-rập độc chiếm.
b) Điều kiện: Khoa học – kĩ thuật có những bước tiến quan trọng.

c) Hệ quả:

- Tích cực:

 + Đem lại cho con người những hiểu biết mới: khẳng định Trái Đất hình cầu, mở ra những con đường mới, vùng đất mới, đại dương mới, dân tộc mới.
 + Tăng cường giao lưu văn hóa giữa các châu lục.

 + Thị trường thế giới được mở rộng, hàng hải quốc tế phát triển.

 + Thúc đẩy quá trình tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.
- Tiêu cực: Làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

d) Tác động của các cuộc phát kiến địa lí đến khu vực Đông Nam Á:

- Sau phát kiến địa lí, thuyền buôn thương nhân châu Âu đến khu vực Đông Nam Á buôn bán ngày càng nhiều, tạo điều kiện giao lưu buôn bán, tiếp xúc về kinh tế - KHKT, mở rộng thị trường, ….
- Tôn giáo mới, nền văn hóa mới từng bước du nhập vào khu vực Đông Nam Á.
- Các nước phương Tây dòm ngó và chuẩn bị xâm lược vào khu vực…
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